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Tóm tắt

Báo báo này giới thiệu công cụ tin học tích hợp OilSAS (Oil Spill Assistant 
Software/System) để xử lý sự cố tràn dầu và tìm nguồn gây ra ô nhiễm dầu trên biển 
ven bờ Việt Nam với các chức năng chính bao gồm: (1) quản trị hệ cơ sở dữ liệu về
địa lý, hành chánh, văn bản pháp lý, nguồn lợi và các tài sản trên vùng biển ven bờ có 
thể bị dầu tràn tác động; (2) dự báo vết dầu loang và sự phong hóa dầu tràn trong MT 
biển; (3) giải bài toán lùi thời gian khi phát hiện ô nhiễm để xác định nguồn gây ra; (4) 
đánh giá thiệt hại do SCTD và các tác động MT khác; (5) trợ giúp công tác ứng phó 
SCTD, giảm thiểu tác động MT; (6) dự báo tác động MT cho các dự án bao hàm 
SCTD tiềm năng.

Computer model OILSAS for managing oil pollution in coastal zone and 
estuaries

Nguyen Huu Nhan, PhD
Institute of Coastal and offshore Engineering

Abstract

The short introduction on the computer integrated tools OilSAS (Oil Spill Assistant 
Software/System) will be presented in paper. It has developed to manage, respond oil 
spill and find oil polluted sources in Vietnamese coastal zone and river estuaries. The 
its main functions including: (1) Managing databases of GIS, laws, marine resources, 
social-economical objects, water quality...; (2) Predicting oil spreading and oil 
weathering in sea water (3) finding location of sources induced oil pollution in 
Vietnamese coastal zone; (4) Evaluating damage induced by oil pollution; (5) 
Assisting in response of Oil spill; (6) Making environment impact induced by oil spill 
in planning works.
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Mô hình quản trị tràn dầu ra biển ven bờ và cửa sông OilSAS

TS Nguyễn Hữu Nhân, 
Viện Kỹ Thuật Biển

1. Đặt vấn đề

Theo thống kê, tuy số lượng và quy mô sự cố tràn dầu (SCTD) đang giảm tại các quốc 
gia phát triển, nhưng lại gia tăng các nước đang phát triển. Việc ứng dụng mô hình 
tràn dầu (dù đã được công nhận rộng rãi như phần mềm OILMAP, MIKE… chẳng 
hạn) cho một khu vực địa lý cụ thể là công tác phức tạp vì ứng phó SCTD là vấn đề có 
tính địa lý-hành chính-thể chế đặc thù của một tổ chức kinh tế-văn hoá-xã hội cụ thể. 
Do vậy, tích hợp công cụ trợ giúp xử lý  SCTD và tìm nguồn gây ra ô nhiễm dầu trên 
biển ven bờ VN trên căn bản ứng dụng công nghệ GIS, mô phỏng MT biển kết hợp với 
các CSDL địa lý-hành chính-pháp lý của VN trên máy vi tính là công tác có ý nghĩa 
thực tiễn rất lớn. Chức năng chính của hệ thống như vậy bao gồm:

 quản trị hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) về địa lý, hành chánh, văn bản pháp lý, nguồn 
lợi và các tài sản trên vùng biển ven bờ có thể bị dầu tràn tác động;

 dự báo vết dầu loang và sự phong hóa dầu tràn trong MT biển; 
 giải bài toán lùi thời gian khi phát hiện ô nhiễm để xác định nguồn gây ra;
 đánh giá thiệt hại do SCTD và các tác động MT khác; 
 trợ giúp công tác ứng phó SCTD, giảm thiểu tác động MT;
 công cụ dự báo tác động MT cho các dự án bao hàm SCTD tiềm năng.

Chúng tôi gọi hệ thông có các chức năng như vậy là phần mềm/hệ thống trợ giúp 
ứng phó SCTD OilSAS (Oil Spill Assistant Software/System) hay đơn giản là “Mô 
hình OilSAS”.  Dưới đây là tóm tắt các vấn để đã được tích hợp trong OILSAS.

2. Tích hợp mô hình OilSAS

Mô hình OILSAS đụng đến nhiều vấn đề khoa học, công nghệ, MT và kinh tế-xã hội. 
Nó được lập ra trên căn bản: (1) Tiếp thu và kế thừa các kết quả nghiên cứu hiện đại, 
được công nhận rộng rãi trên thế giới và trong nước (cần nhấn mạnh rằng, hiện nay 
các quy luật định tính của quá trình tương tác giữa dầu tràn và MT biển đã được xác 
lập, tuy nhiên một số vấn đề mô tả định lượng còn chưa giải quyết được); (2) Kết hợp 
hài hòa giữa chất lượng dữ liệu nhập và khả năng tính toán, bảo đảm tính khả dụng của 
mô hình; (3) Tiêu chí kỹ thuật cần đạt là: hiệu quả đối với công tác ứng phó và khắc 
phục tác động của SCTD lên MT và KT-XH và thân thiện, dễ sử dụng đối với người 
sử dụng. Có thể tóm tắt mô hình OilSAS bằng sơ đồ trên hình 1.
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3. Các thành phần công nghệ chính.

Mô hình OilSAS bao 
gồm nhiều thành phần 
công nghệ, trong đó có 
9 thành phần chính 
được mô tả tóm tắt 
như ở dưới đây.

3.1  MÔ HÌNH GIAO 
DIỆN (hình 2)

o Chức năng: làm 
trung tâm điều 
hành và phối 
hợp để khai 
thác các chức 
năng của OILSAS, các tài nguyên tin học, các công cụ và tiện ích khác.

o Tính năng: Đảm bảo tính thông dụng; Đơn giản, dễ sử dụng; Thân thiện và phù 
hợp với điều kiện VN; Việt hóa các thuật ngữ.

MMMôôô hhhìììnnnhhh lllùùùiii ttthhhờờờ iii
gggiiiaaannn xxxáááccc đđđịịịnnnhhh nnnggguuuồồồnnn

gggâââyyy ôôô nnnhhhiiiễễễmmm dddầầầuuu

GGGiiiaaaooo dddiiiệệệnnn
ppphhhầầầnnn mmmềềềmmm
OOOIIILLLSSSAAASSS

VVVăăănnn bbbảảảnnn ppphhháááppp lllýýý ,,,
qqquuuảảảnnn lllýýý hhhààànnnhhh ccchhhííínnnhhh,,,
kkkếếế ttt hhhoooạạạccchhh ứứứnnnggg ppphhhóóó ,,,

qqquuuiii ccchhhếếế

TTT rrr ợợợ ggg iii úúú ppp ứứứ nnn ggg ppp hhhóóó SSS CCC TTTDDD

MMMôôô hhhìììnnnhhh qqquuuảảảnnn tttrrrịịị
dddữữữ llliiiệệệuuu nnnhhhậậậppp///xxxuuuấấấttt

CCCôôônnnggg cccụụụ qqquuuảảảnnn
tttrrrịịị CCCSSSDDDLLL ứứứnnnggg

ppphhhóóó SSSCCCTTTDDD

MMMôôô hhhìììnnnhhh
EEEUUULLLEEERRR

MMMôôô hhhìììnnnhhh ttt ííínnnhhh
ttthhhiiiệệệttt hhhạạạ iii

---DDDựựự bbbáááooo dddầầầuuu llloooaaannnggg vvvààà ppphhhooonnnggg hhhóóóaaa
---BBBảảảnnn đđđồồồ ttthhhiiiệệệ ttt hhhạạạ iii nnnggguuuồồồnnn lllợợợ iii
---BBBáááooo cccáááooo dddiiiễễễnnn bbbiiiếếếnnn dddầầầuuu tttrrrààànnn
---PPPhhhưưươơơnnnggg ááánnn ppphhhaaaooo vvvâââ yyy vvvààà hhhiiiệệệuuu qqquuuảảả
---BBBảảảnnn đđđồồồ vvvùùùnnnggg tttàààiii nnnggguuuyyyêêênnn bbb ịịị đđđeee dddọọọaaa
---TTThhhiiiệệệ ttt hhhạạạ iii ccchhhiii ttt iiiếếế ttt ,,, kkkhhhắắắccc ppphhhụụụccc sssựựự cccốốố
---XXXáááccc đđđịịịnnnhhh nnnggguuuồồồnnn gggâââyyy ôôô nnnhhhiiiếếếmmm dddầầầuuu

Các CSLD GIS, Địa hình, KTTV, Hải văn, nguồn lợi,
KT-XH, hành chánh, Hạ tầng cơ sở, các tài nguyên tin học…

MMMôôô hhhìììnnnhhh
MMMEEECCCCCCAAAPPPLLLUUUSSS

MMMôôô hhhìììnnnhhh
LLLaaagggrrraaannngggeee

ĐẶC TẢ SỰ CỐ
TRÀN DẦU, Ô 
NHIỄM DẦU

Hình 1. Tích hợp mô hình OILSAS và sự phối hợp giữa các thành phần

CCCáááccc ttt iiiệệệnnn íííccchhh
kkkhhháááccc

Hình 2. Mô hình giao diện của mô hình OILSAS trên toàn màn hình

Biên lỏng 
của mô 

hình toán

Các trình đơn

Dòng trạng thái

Các 
lớp 
dữ
liệu 
GIS

Thanh công cụ

Không gian 
vùng dự án
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3.2  MÔ HÌNH QUAN TRỊ DỮ LIỆU NHẬP

Chức năng:
 Chuẩn bị các CSDL cần thiết (chính xác, đúng chuẩn, đúng khuôn dạng) để khai 

thác tất cả các chức năng của mô hình OilSAS;
 Trình bày nội dung các CSDL nhập lên thiết bị mang tin;
 Tương thích với các thành phần khác của mô hình OilSAS.

Các thành phần của mô hình quản trị dữ liệu nhập:
a. Quan trị các phương án SCTD và các điểm phát hiện ra ô nhiễm dầu; 
b. Quản trị các CSDL nền; 
c. Quản lý và xử lý các dữ liệu để chạy các mô hình tính toán, mô phỏng, dự báo;
d. Quản trị các CSDL nhập tĩnh.

Mô hình quản trị CSDL nhập của OilSAS có đủ các công cụ để nhanh chóng xây 
dựng/cập nhật tất các loại dữ liệu nhập cần thiết. Tuy có đặc thù riêng, nó vẫn kế thừa 
các đặc điểm quen thuộc của các phần mềm GIS thông dụng hiện nay (như MapInfo, 
ArcView…). 

3.3  MÔ HÌNH LAN TRUYỀN VÀ PHONG HÓA DẦU TRÀN LAGRANGE

Quá trình lan truyền và 
phong hóa dầu được mô 
hình hóa theo phương 
pháp LAGRANGE và 
khuyếch tán rối ngẫu 
hành. Đây là  mô hình mô 
phỏng, dự báo sự lan 
truyền và phong hóa dầu 
chính của mô hình 
OilSAS. 

Tính năng: Mô hình 
LAGRANGE được xây 
dựng đã kế thừa các kết 
quả của các nghiên cứu 
hiện đại đã được thẩm 
định về tải, tán xạ rối, tự
loang, bốc hơi, ngậm 
nước, tương tác giữa dầu 
tràn và bờ biển, phân hủy 
sinh-hóa, lắng đọng dầu 
lên đáy.
Thuật giải số ổn định tuyệt 
đối. Thuật toán xác định vị
trí hạt dầu và thuật toán 
tính toán sự phong hóa hạt 
dầu tương thích với nhau 

Dữ liệu 
biên cứng 

và biên
KTTV, Hải 

văn

HHHìììnnnhhh 333... SSSơơơ đđđồồồ kkkhhhốốố iii tttổổổnnnggg qqquuuáááttt cccủủủaaa mmmôôô hhhìììnnnhhh LLLaaagggrrraaannngggeee

XXXáááccc đđđịịịnnnhhh vvv ịịị tttrrr ííí ,,, sssựựự ttthhhaaayyy đđđổổổ iii
lllưưượợợnnnggg vvvààà ccchhhấấấttt tttừừừnnnggg hhhạạạttt cccủủủaaa cccáááccc

nnnhhhóóómmm hhhạạạttt đđđããã gggiiiaaa nnnhhhậậậppp MMMTTTBBB

Dữ liệu đặc tả sự
cố tràn dầu

DDDữữữ lll iiiệệệuuu đđđ iiiềềềuuu
kkkhhhiiiểểểnnn ccchhhếếế đđđộộộ
lllàààmmm vvviiiệệệccc cccủủủaaa

mmmôôô hhhìììnnnhhh
LLLaaagggrrraaannngggeee

Chia lượng dầu tràn ra các “nhóm hạt” (tuy vào 
bước tính và thời khoảng tràn). Mỗi nhóm có 
cùng lý lịch “ban đầu” ứng thời điểm sinh ra: 

T=ndt, n=0,1,…,N

Số nhóm hạt đã 
nạp hết chưa?

Nạp nhóm hạt dầu sinh ra tại thời 
điểm t vào khảo sát

Tăng thời gian lên một 
bước tính: t+∆t

Thời gian khảo sát 
hết chưa?

chưa hết
Hết rồi

Dừng 
và 

thoát 
ra

Bắt đầu

Chưa hết Đã hết

xxxuuuấấấ ttt kkkếếếttt qqquuuảảả dddựựự bbbáááooo vvvềềề sssựựự lllaaannn
tttrrruuuyyyềềềnnn vvvààà ppphhhooonnnggg hhhóóóaaa dddầầầuuu
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và đồng bộ với các thành phần khác của mô hình OilSAS. Mô hình LAGRANGE liên 
kết trực tiếp với các công cụ GIS để chuẩn bị dữ liệu nhập và phân tích số liệu xuất, 
đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện, phù hợp với điều kiện VN. 

Dữ liệu nhập: CSDL đặc tả SCTD, hải lưu, KTTV, địa hình và chất đáy và bờ biển. 

Dữ liệu xuất: Quá trình lan truyền và phong hóa dầu thông qua các thông số : hàm 
lượng dầu lớp mặt, độ dày mảng dầu, quỹ đạo các hạt dầu, sự thay đổi về lượng tính 
chất hòa lý của dầu mỏ (hình 4, 5).

3.4  MÔ HÌNH LAN TRUYỀN VÀ PHONG HÓA DẦU TRÀN EULER

Chức năng: Mô phỏng sự lan truyền và khuyếch tán dầu dựa vào phương pháp 
EULER và mô hình khuyếch rối truyền thống trên máy tính số. Nó là một thành phần 
(trình đơn) của mô hình OilSAS và gọi tắt là “mô hình EULER” (xem hình 6). Mô 

Hình 4
Dữ liệu 
xuất của 
mô hình 
Lagrange
trên bản 

đồ.
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hình EULER kế thừa tốt các 
kết quả của các nghiên cứu đã 
được thẩm định kỹ, thuật giải 
số ổn định có điều kiện và 
đồng bộ với các thành phần 
khác của mô hình OilSAS, 
liên kết trực tiếp với các công 
cụ GIS để chuẩn bị dữ liệu 
nhập và phân tích số liệu xuất.

Dữ liệu nhập: CSDL đặc tả
SCTD, hải lưu, KTTV, địa 
hình và chất đáy và bờ biển.
Dữ liệu xuất: Dữ liêu mô tả
quá trình lan truyền và phong 
hóa dầu thông qua các thông 
số : hàm lượng dầu lớp mặt, 
độ dày mảng dầu được sử
dụng để đối chứng với kết quả
tính toán theo mô hình 
Lagrange (xem hình 7).

3.5  MÔ HÌNH DỰ BÁO TRƯỜNG VẬN TỐC HẢI LƯU, HỆ SỐ KHUYẾCH TÁN 
RỐI VÀ MỰC NƯỚC MECCAPLUS

Hinh 6. Sơ đồ
khối tổng quát 
của mô hình 

EULERDữ liệu đặc tả sự
cố tràn dầu

DDDữữữ lll iiiệệệuuu đđđ iiiềềềuuu
kkkhhhiiiểểểnnn ccchhhếếế đđđộộộ
lllàààmmm vvviiiệệệccc cccủủủaaa

mmmôôô hhhìììnnnhhh
EEEUUULLLEEERRR

CCChhhiiiaaa lllưưượợợnnnggg dddầầầuuu tttrrrààànnn VVV rrraaa cccáááccc ttthhhểểể
ttt íííccchhh cccooonnn VVViii vvvààà VVViii===VVVΔΔΔTTT ooo ///TTTsss ccc ttt ddd ... XXXáááccc

đđđịịịnnnhhh::: RRR vvv iii ,,, δδδ vvv iii vvvààà ωωω vvv iii (((mmmôôô hhhìììnnnhhh FFFAAAYYY )))
GGGááánnn gggiiiááá tttrrr ịịị bbbaaannn đđđầầầuuu ccchhhooo cccáááccc bbbiiiếếếnnn

DDDầầầuuu nnngggừừừnnnggg ttt rrr ààànnn rrr aaa
MMMTTTBBB ccchhhưưưaaa???

DDDữữữ lll iiiệệệuuu bbbiii êêê nnn
ccc ứứứnnn ggg vvvààà

bbb iii êêê nnn
KKKTTT TTT VVV,,, HHHảảả iii

vvvăăănnn

Tăng thời gian khảo sát 
lên một bước tính: t+To

TTTííínnnhhh cccáááccc yyyếếếuuu tttốốố ppphhhooonnnggg hhhóóóaaa dddầầầuuu
(((bbbốốốccc hhhơơơ iii ,,, bbbááámmm bbbờờờ ,,,……… )))

Thời gian tính toán 
khảo sát hết chưa?

Chưa ngừng Ngừng rồi

Dừng và 
thoát ra

Bắt dầu

Chưa hết Đã hết

Xác định bề dày lớp dầu trên mặt 
biển bao gồm δtd và δvi

XXXuuu ấấấ ttt kkkếếế ttt qqquuu ảảả dddựựự bbb ááá ooo sss ựựự lll aaa nnn tttrrruuuyyyềềềnnn,,,
ppphhh ooonnn ggg hhhóóóaaa dddầầầuuu ởởở ttthhhờờờ iii đđđ iiiểểể mmm ttt+++TTTooo

GGGiiiảảả iii mmmôôô hhhìììnnnhhh tttảảả iii ---kkkhhhuuuyyyếếếccchhh tttááánnn xxxạạạ

Thời điểm

Trên mô hình 
EULER

(phụ)

Trên mô hình 
Lagrange
(chính)

Hình 7 Kiểm tra chéo kết quả mô phỏng trên mô hình chính và mô hình phụ
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Chức năng : Tính toán dự báo trường vận tốc hải lưu, hệ số khuyếch tán rối và mực 
nước biển để mô phỏng và dự báo quá trình lan truyền và phong hóa dầu tràn trong 
MT biển (xem hình 8). 

Tính năng:

 Mô hình MECCAPLUS được chọn để xây dựng các CSDL trường vận tốc hải lưu và hệ số
khuyếch tán rối vì nó thỏa mãn được các tiêu chí đặt ra là: tin cậy, bảo đảm vật lý, ổn định 
và đã qua các kiểm định trong nhiều lần ứng dụng. 

 Mô hình MECCAPLUS là mô hình số trị 3 chiều không gian không dừng đầy đủ để tính 
toán và dự báo dòng chảy tổng hợp (hay từng phần riêng rẽ) do triều, do lũ, do gió, do bất 
đồng nhất mật độ và để tính toán sự cân bằng và phát tán nhiệt, mặn và vật chất tan nói 
chung. Các tố chất này đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật về xây dựng CSDL đầu vào cho 
mô hình lan truyền và phong hóa dầu tràn. 

 MECCAPLUS có các đặc điểm rất thuận lợi để ứng dụng vào hoàn cảnh VN vì cấu trúc dữ
liệu nhập của nó tương đối đơn giản so với các mô hình toán cùng loại và có các khóa 
ngắt để xử lý nhanh các tình huống kỹ khác nhau.

 Hệ thống thuật toán số trị giải mô hình MECCAPLUS đã xây dựng bảo đảm sự ổn định, tối 
ưu về thời gian tính toán, đáp ứng được yêu cầu học thuật. 

Dữ liệu nhập: Mô hình MECCAPLUS đã được xây dựng tác nghiệp trên ba loại dữ liệu 
chính: các dữ liệu xác lập chế độ làm việc, biên khí tượng thủy văn trên mặt biển và 
biên hải văn trên mặt dựng biên lỏng.  
Dữ liệu xuất: Đầu ra của mô hình MECCAPLUS đa dạng, đáp ứng được tất cả yêu cầu 
của của mô hình dự báo sự lan truyền và phong hóa dầu (hải lưu, hệ số khuyếch tán, 
mực nước). 

3.6 MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THIỆT HẠI NGUỒN LỢI DO SCTD.

Chức năng : Công cụ để đánh giá thiệt hại nguồn lợi hải sản do SCTD gây ra. Sản 
phẩm tạo ra là một thành phần (trình đơn) của mô hình OilSAS (xem hình 10).

KKKẾẾẾTTT TTTHHHÚÚÚCCC

ĐĐĐỌỌỌCCC CCCÁÁÁCCC CCCƠƠƠ
SSSỞỞỞ DDDỮỮỮ LLLIIIỆỆỆUUU

BBBIIIÊÊÊNNN VVVÀÀÀOOO BBBỘỘỘ
NNNHHHỚỚỚ

LLLÀÀÀMMM NNNÓÓÓNNNGGG CCCÁÁÁCCC
BBBIIIẾẾẾNNN,,, GGGÁÁÁNNN TTTRRRỊỊỊ SSSỐỐỐ
CCCHHHOOO CCCÁÁÁCCC HHHỆỆỆ SSSỐỐỐ

MMMÔÔÔ HHHÌÌÌNNNHHH

IIINNN CCCÁÁÁCCC CCCSSSDDDLLL CCCỦỦỦAAA
BBBIIIÊÊÊNNN VVVÀÀÀ TTTHHHÔÔÔNNNGGG

SSSỐỐỐ CCCÁÁÁCCC LLLOOOẠẠẠIII

TTTÍÍÍNNNHHH LLLỰỰỰCCC
TTTÁÁÁCCC ĐĐĐỘỘỘNNNGGG

LLLÊÊÊNNN HHHỆỆỆ
TTTHHHỐỐỐNNNGGG

CCCHHHẠẠẠYYY MMMÔÔÔ HHHÌÌÌNNNHHH
DDDÒÒÒNNNGGG CCCHHHẢẢẢYYY

BBBAAARRROOOTTTRRROOOPPPIIICCC

CCCHHHẠẠẠYYY MMMÔÔÔ HHHÌÌÌNNNHHH
DDDÒÒÒNNNGGG CCCHHHẢẢẢYYY
BBBAAARRROOOCCCLLLIIINNNIIICCC

CCCHHHẠẠẠYYY CCCÁÁÁCCC MMMÔÔÔ
HHHÌÌÌNNNHHH TTTRRRUUUYYYỀỀỀNNN TTTẢẢẢIII

PPPHHHÁÁÁTTT TTTÁÁÁNNN VVVẬẬẬTTT
CCCHHHẤẤẤTTT

PPPHHHÂÂÂNNN TTTÍÍÍCCCHHH VVVÀÀÀ
XXXUUUẤẤẤTTT KKKẾẾẾTTT QQQUUUẢẢẢ

TTTÍÍÍNNNHHH TTTOOOÁÁÁNNN
LẶP TIẾP HAY

NGỪNG?

BBBẮẮẮTTT
ĐĐĐẦẦẦUUU

Hình 8. Sơ đồ khối hoạt động của mô hình MECCAPLUS

Ngừng
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Tính năng : Mô hình tính toán thiệt hại do SCTD được xây dựng là bước khởi động 
ban đầu của loại mô hình này. Đó là sự kế thừa kết quả các nghiên cứu đã được thẩm 
định. Nó đồng bộ với các thành phần khác của mô hình OilSAS và phù hợp điều kiện 
ở VN, đủ phẩm chất cần thiết để đánh giá tổn thất các nguồn lợi do SCTD.

Dữ liệu nhập: CSDL 
đặc tả SCTD; CSDL 
mô tả quá trình lan 
truyền và phông hóa 
dầu thông qua các 
thông số: hàm lượng, 
dữ liệu về nguồn lợi và 
LC50, EC50 của mỗi loại 
nguồn lợi ứng với loại 
dầu tràn (xem hình 10).
Dữ liệu xuất: Bảng 
đánh giá thiệt hại chi 
tiết cho mỗi vùng 
nguồn lợi đối với từng 
loại, các bản đồ tỷ lệ
chết nói chung theo mỗi 
chỉ số LC50, EC50; các 
bản đồ phần vùng tác 
động theo các chỉ tiêu 
về hàm lượng dầu, bề
dày mảng dầu, thời gian 
tác động của dầu; các 
bản báo cáo về tràn 
dầu, thiệt hại do tràn 
dầu theo khuôn mẩu 
chuẩn (xem hình 
1114).

3.7 MÔ HÌNH TÌM 
NGUỒN GÂY Ô 
NHIỄM DẦU
Chức năng: Tìm toạ độ
và thời khoảng xẩy ra 
tràn dầu khi phát hiện 
ra ô nhiễm dầu cùng 
loại tại một số khu vực 
bằng phương pháp Lagrange với bước tính lùi theo thời gian và không tính đến sự tán 
xạ.  

Tính năng: Đơn giản, linh hoạt và tương thích với các thành phần khác của OilSAS.

CSDL về quá trình lan truyền 
và phong hóa dầu (đầu ra của 

mô hình Lagrange)

Dữ liệu hóa 
lý dầu tràn 
và dữ liệu 

môi trường

MMMôôô hhhìììnnnhhh tttiiinnnhhh
tttoooááánnn tttỉỉỉ lllệệệ ttthhhiiiệệệttt

hhhạạạiii ccchhhuuunnnggg
nnnggguuuồồồnnn lllợợợiii dddooo

SSSCCCTTTDDD

BBBảảảnnnggg đđđááánnnhhh gggiiiááá (((bbbằằằnnnggg
ttt iiiềềềnnn))) ttthhhiiiệệệttt hhhạạạ iii mmmỗỗỗ iii llloooạạạ iii

nnnggguuuồồồnnn lllợợợ iii ccchhhooo tttừừừnnnggg
vvvùùùnnnggg

CSDL về các 
loại nguồn 

lợi, các vùng 
nuôi thủy sản
và nguồn lợi

MMMôôô hhhìììnnnhhh đđđááánnnhhh

gggiiiááá ttthhhiiiệệệ ttt

nnnggguuuồồồnnn lllợợợ iii ccchhhiii

tttiiiếếế ttt

Các bản đồ phân 
bố tỉ lệ % thiệt 
hại (chết) theo 

các chỉ số LC50, 
EC50

Hình 10. Mô hình 
đánh giá thiệt hại 

do SCTD

CSDL 
LC50 và 

EC50

Hình 11 Phân vùng ô nhiễm theo các chỉ tiêu hàm lượng (bản đồ bên 
trái), độ dày (bản đồ ở giữa) và thời gian bị tác động (bản đồ bên phải)
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Dữ liệu đầu vào: Tọa độ và 
thời điểm phát hiện thấy các 
mảng dầu ít nhất tại 2 khu vực 
đối với một loại dầu. Các 
CSDL về hải lưu, KTTV, địa 
hình và chất đáy và bờ biển từ
thời điểm phát hiện ra vết dầu 
lùi về quá khứ 60 ngày. 

Dữ liệu xuất: Quỉ đạo của các 
mảng dầu trong quá khứ, 
trong đó nguồn gây ra ô 
nhiễm dầu (đã phát hiện được) 
có tọa độ  là giao nhau của các 
quỉ đạo các mảng dầu trong 
cùng thời điểm (hình  15).

3.8 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 
XUẤT(hình 16)

Chức năng: Công cụ để quản 
trị và phân tích các CSDL 
xuất do OILSAS sinh ra nhằm 
phục vụ công tác tư vấn ứng 
phó SCTD và xử lý hậu quả.

Tính năng: Hiệu quả, đơn 
giản, đủ dùng, thân thiện và 
linh hoạt. Phù hợp với điều 
kiện VN và trình độ tin học 
hiện đại. Mô hình này tương 
tự các công cụ GIS thường 
gặp có bổ sung thêm các tiện 
ích mới. Đây là một thành 
phần công nghệ đặc biệt hữu 
ích của mô hình OilSAS

Các thành phần công nghệ
bao gồm: 
a. BỘ CÔNG CỤ TRÌNH 

DIỄN VÀ PHÂN TÍCH 
KẾT XUẤT CỦA 
OILSAS.

b. CÔNG CỤ LẬP CÁC 
BÁO CÁO VỀ SCTD.

c. CÔNG CỤ IN ẤN KẾT 
QUẢ CHUNG.

Hình 12 Báo cáo chung về SCTD và cộng cụ xử lý báo cáo

Chuyển trang 
báo cáo

III nnn bbbááá ooo
cccáááooo

Lưu báo cáo 
ra tập tin

GGGửửửiii
đi

Hình 14. Phân vùng tổn thất (tỷ lệ % chết ) nguồn lợi 

Hình 13 Bảng đánh giá thiệt hại chi tiết cho các 
vùng và các loại nguồn lợi thủy sản 
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Nội dung các CSDL xuất được trình bày lên thiết bị (màn hình, tập tin, in ra giấy) ở
hai dạng chính (xem các hình 1516): (1) Các bảng số liệu, các bản đồ số dạng vector 
và raster, các dạng báo cáo theo khuôn mẫu chung, các dạng thông báo ; (2) Trình 
chiếu các CSDL xuất để phân tích và lập các báo cáo tư vấn cho công tác ứng phó 
SCTD và xử lý hậu quả.

3.9  CÔNG CỤ TRỢ GIÚP ỨNG PHÓ SCTD

Các Chức năng (xem hình 17):

Hình 16 Công cụ trình chiếu kết quả đánh giá nóng thiệt hại MT

Các lựa chọn trình chiếu thông tin

HHHìììnnnhhh 111555 CCCáááccc lllựựựaaa ccchhhọọọnnn ttthhhuuuộộộccc ttt ííínnnhhh cccầầầnnn tttrrr ìììnnnhhh ccchhhiiiếếếuuu vvvààà dddááánnnggg đđđ iiiệệệuuu
tttrrr ìììnnnhhh ccchhhiiiếếếuuu kkkếếế ttt qqquuuảảả dddooo cccáááccc mmmôôô hhhìììnnnhhh MMMEEECCCCCCAAAPPP LLL UUU SSS ,,, LLLaaagggrrraaannngggeee vvvààà

EEEUUULLLEEERRR ppphhháááttt sssiiinnnhhh

Hình 15. Kết quả giải bài toán lùi  thời gian trên OilSAS

A Các khu vực là 
nguồn tiềm năng

B C
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Quản trị các văn bản quản lý nhà nước liên quan đến ứng phó SCTD và kế hoạch 
chung về ứng phó SCTD;
Cung cấp các thông tin về sự lan truyền và phóng hóa dầu tràn;
Trợ giúp xử lý sự cố, xem xét cân nhắc và ra quyết định về kế hoạch, phương án 
ứng phó trên thực địa, lập báo cáo các loại; 
Trợ giúp trong xử lý MT sau sự cố.
Tăng hiệu quả, tốc độ và độ linh hoạt của công tác trợ giúp ứng phó SCTD.

Tính năng:
Hoạt động tương thích với các thành phần công nghệ khác của OILSAS.
Nhanh, chính xác, hiệu quả, đơn giản, đủ dùng, thân thiện và linh hoạt.
Phù hợp với điều kiện, pháp luật VN và các quy chế tỉnh Khánh Hòa. 

Các thành phần công nghệ:
Công cụ quản trị dữ liệu “kế hoạch chung” thực hiện chức năng quản trị các CSDL 
thuộc lãnh vực quản lý nhà nước liên quan đến SCTD; 
Công cụ “trợ giúp ứng phó SCTD” là hệ thống trợ giúp thực sự khi SCTD cụ thể
xẩy ra trên căn bản ứng dụng các kết quả của mô hình tràn dầu, mô hình đánh giá 
thiệt hại, mô hình lập các loại bản đồ và báo cáo tư vấn, mô hình quản trị các 
CSDL nhập/xuất…

Dữ liệu nhập: (1) Các văn bản pháp lý; (2) Các kinh nghiệm ở VN và quốc tế; (3) Các 
công ước quốc tế về ứng phó SCTD; (4) Các kết quả nghiên cứu về mô hình tràn dầu, 
mô hình đánh giá thiệt hại, mô hình lập các loại bản đồ và báo cáo tư vấn, mô hình 
quản trị các CSDL nhập/xuất.

MMMôôô hhhìììnnnhhh
qqquuuảảảnnn tttrrrịịị dddữữữ
llliiiệệệuuu xxxuuuấấấttt

CCCôôônnnggg ccc ụụụ qqq uuuảảảnnn tttrrr ịịị
CCCSSSDDDLLL ứứứnnnggg ppp hhhóóó

SSS CCCTTT DDD
TTTRRRỢỢỢ GGGIIIÚÚÚPPP

ứứứnnnggg ppphhhóóó SSSCCCTTTDDD

MMMôôô hhhìììnnn hhh qqquuuảảảnnn tttrrr ịịị dddữữữ
lll iiiệệệuuu nnnhhhậậậ ppp CCCáááccc mmmôôô hhhìììnnnhhh :::

MMMEEECCCCCCAAAPPPLLLUUUSSS+++
LLLaaagggrrraaannngggeee+++EEEuuullleeerrr

CCCôôônnnggg cccụụụ
tttạạạooo bbbáááooo

cccáááooo

DỮ LIỆU 
ĐẶC TẢ
SỰ CỐ
TRÀN 
DẦU

CCCáááccc vvvăăănnn bbbảảả nnn ppphhháááppp lllýýý ,,, qqq uuuảảảnnn
lll ýýý hhhààànnnhhh ccc hhhííí nnn hhh,,, cccááá ccc kkkếếế ttt

hhhoooạạạccchhh ứứứnnnggg ppphhhóóó sss ựựự cccốốố ,,, cccááá ccc
qqquuuiii ccc hhhếếế hhhààà nnn hhh ccc hhhííínnnhhh

---DDDựựự bbbááá ooo vvvếếế ttt ddd ầầầ uuu llloooaaannnggg ;;; TTT ƯƯƯ VVVẤẤẤNNN!!!
---BBB ảảả nnn đđđồồồ ttthhh iiiệệệ ttt ttthhhiiiệệệ ttt hhh ạạạ iii ccc hhhuuunnnggg
---BBB ááá ooo cccááá ooo ddd iiiễễễ nnn bbbiiiếếếnnn dddầầầuuu tttrrrààà nnn
---PPPhhh ưưươơơnnnggg ááá nnn ứứứnnnggg ppphhh óóó vvvààà hhhiiiệệệuuu qqquuuảảả
---BBB ảảả nnn đđđồồồ vvvùùùnnnggg ttt ààà iii nnnggguuuyyyêêê nnn bbb ịịị đđđeee dddọọọaaa
---TTT hhh iiiệệệ ttt hhhạạạ iii ccc hhhiii ttt iiiếếế ttt , khắc phụ hậu quả

Các CSLD về: GIS, Địa hình, KTTV, Hải văn, Nguồn lợi,
KT-XH, Hành chánh, Hạ tầng cơ sở, Pháp lý

Hình 17.Cấu trúc và chức năng mô hình trợ giúp ứng phó CSTD trên 
OILSAS
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Dữ liệu xuất: (1) Các thông 
tin, báo cáo về sự lan truyền 
và phóng hóa dầu tràn; (2) các 
kiến nghị và đề xuất trợ giúp 
xử lý sự cố, xem xét cân nhắc 
và ra quyết định về kế hoạch, 
phương án ứng phó trên thực 
địa, lập báo cáo các loại; (3) 
Các đề xuất các ý kiến và báo 
các tư vấn trong xử lý MT sau 
sự cố.

Hình 18 Cửa sổ và công cụ để quản 
trị dữ liệu về “Kế hoạch chung” 

trong ứng phó SCTD

Các lựa chọn để quản lý dữ
liệu mỗi mục thông tin, văn 

bản (Nhấp chuột phải)

CCCáááccc ccchhhứứứccc nnnăăănnnggg cccủủủaaa “““TTTrrrợợợ

gggiiiúúúppp ứứứnnnggg ppphhhóóó””” SSSCCCTTTDDD

Hình 19 Công cụ để
khai thác các thông 

tin và các công cụ trợ
giúp ứng phó SCTD 

trên phần mềm 
OILSAS.

Các lựa chọn trình 
chiếu vết dầu loang
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Có sử dụng phao vây

Không sử dụng phao 

Hình 20 Đánh 
giá hiệu quả
việc sử dụng 
phao vây trên 

phần mềm 
OILSAS

Hình 21
Vùng 

nguồn lợi 
thủy sản và 
hộp phác 

đồ biên tập 
dữ liệu 

nguồn lợi
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4.  Ứng dụng mô hình OilSAS.

Mô hình OilSAS đã được ứng dụng tại 2 khu vực: (1) Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh 
Hòa (theo đơn đặt hàng của UBND tỉnh, xem [1]); (2) Biển Đông. Do khuôn khổ của 
bài viết, dưới đây là vài minh họa kết quả ứng dụng mô hình OilSAS trên biển Đông.  

Đầu năm 2007, tại biển ven bờ VN, mức độ và qui mô ô nhiễm dầu tăng đột ngột và 
không rõ nguyên nhân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và môi trường,  
mô hình OilSAS đã được sử dụng với nhiệm vụ: xác định nguồn gây ô nhiễm dầu trên 
biển VN vào đầu năm 2007 (kết hợp 
với các phương pháp nghiên cứu 
khác). Miền tính toán như trên hình 22. 
Số liệu đầu vào được thu thập từ nhiều 
nguồn (Cục Bảo Vệ Môi Trường, TT 
KTTV QG, Trung tâm Viễn Thám, 
Viện KTTV và MT, Viện Địa Lý, Viên 
Vật lý và điện tử, TT an toàn và môi 
trường dầu khí, Đại học KHTN thuộc 
Đại  học Quốc Gia Hà Nội, ban chủ
nhiệm chương trình biển, Tông công ty 
TEDI, các bộ atlas biển Đông) , trong 
đó số liệu gió thực tế tại độ cao 10m so 
với mặt biển là kết quả nội suy khách 
quan trên mô hình số trị RMH. Bước 
lưới sai phân không gian là 1/16 độ
(6940m) theo phương ngang và 16 lớp 
theo phương đứng. Kích thước lưới sai 
phân là 353x569x16. Thời khoảng tính 
toán là từ ngày 1/12/2006 đến tháng 10 năm 2007. 

Chúng tôi đã lập ra 1 ngân hàng dữ liệu rất lớn về gió và nhiệt độ không khí và nước 
liên tục và phủ kín thời khoảng từ 7 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2006 đến 19 giờ ngày 15 
tháng 10 năm 2007 trên lưới tính toán (1/16độ), đủ để chạy tất cả các phương án liên 
quan ô nhiễm dầu trên biển VN trong thời khoảng nói trên. Trên Hình 23 và 24 là một 
vài hình ảnh minh họa. 

Một kịch bản tính toán xác định nguồn gây ô nhiễm được được lập ra trên cơ sơ phân 
tích số liệu điều tra khảo sát về sự xuất hiện ô nhiễm dầu trên biển ven bờ các tỉnh: 
Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Thời gian 
phát hiện từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 (phát hiện được trong khoảng thời gian từ
ngày 28/01 đến ngày 13/03 năm 2007 và được xác định sơ bộ (qua số liệu phân tích 
thành phần và tính chất hóa-lý các mẩu dầu thu thập được) là do 1 nguồn phát sinh. 

Số liệu đầu vào để chạy bài toàn lùi thời gian như trên bảng 1.

Hình 22 phạm vi nghiên cứu và 
vị trí 5 đoạn biên hở
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Bảng 1. Số liệu đầu vào để chạy bài bài toán lui thời gian.

Các điểm ô nhiễm 
dầu (Xem hình 25)

Thời điểm 
phát hiện Số liệu đầu vào về KTTV:

Thừa Thiên Huế, 
1 điểm

12:00, 
3/02/2007

Gió, dòng chảy, nhiệt độ không khí và nước từ
12:00 3/02/2007 lùi đến 12:00 ngày 17/01/2007

Đà Nẵng, 
1 điểm

12:00, 
1/02/2007

Gió, dòng chảy, nhiệt độ không khí và nước từ
12:00 1/02/2007 lùi đến 12:00 ngày 15/01/2007

Quảng Nam, 
1 điểm

12:00, 
28/01/2007

Gió, dòng chảy, nhiệt độ không khí và nước từ
12:00 28/01/2007 lùi đến 12:00 ngày 14/01/2007

Quảng Ngãi, 
1 điểm

12:00, 
2/02/2007

Gió, dòng chảy, nhiệt độ không khí và nước từ
12:00 2/02/2007 lùi đến 12:00 ngày 16/01/2007

Bình Định, 
1 điểm

12:00, 
1/03/2007

Gió, dòng chảy, nhiệt độ không khí và nước từ
12:00 1/03/2007 lùi đến 12:00 ngày 10/02/2007

Phú Yên, 
1 điểm

12:00, 
13/03/2007

Gió, dòng chảy, nhiệt độ không khí và nước từ
12:00 2/02/2007 lùi đến 12:00 ngày 20/02/2007

Hình 23. Ví dụ về các CSDL nhập về
trường gió và trường nhiệt độ mặt biển  

(đầu vào)

Hình 24. Trường dòng chảy tầng mặt 
trong cơn bảo số 9 (năm 2006)
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Chúng ta số hóa các dữ
liệu ô nhiễm dầu trong 
kịch bản này bằng 6 điểm 
đại diện phân bố đều khắp 
dải biển ven bờ các tỉnh 
nói trên với. Vị trí và thời 
điểm phát hiện thấy ô 
nhiễm như trên hình 25. 

Kết quả tính toán quỷ đạo 
hạt đầu theo mô hình lùi 
thời gian trong kịch bản 
này như trên hình 26 với 3 
khu vực có tiềm năng là  
nguồn gây ô nhiễm dầu tai 
các địa phương nêu trên trong khoảng thời gian nêu trên.

Phân tích kết quả tính toán và kết hợp với bản đồ vị trí các mỏ dầu đang khai thác,  
chúng ta có thể khoanh ra 3 khu vực tiềm năng (A ,B và C) có thể gây ra sự tràn dầu 
có ảnh hưởng đến VN.  

Tiếp theo, ta giải bài toán xuôi thời gian với giả thiết và dầu tràn ra từ các khu vực A, 
B và C bằng mô hình Lagrange. Dưới đây là kết quả khảo sát bài toán toán lan truyền 
và phong hóa dầu với điểm nguồn năm trên vùng A (ví dụ minh họa).Các dữ liệu đặc 
tả về nguồn dầu tràn đại diện như sau:

Hình 25.  6 
điểm đại 
diện kết 
quả điều 

tan thấy ô 
nhiễm dầu  
phân bố
đều khắp 
dải biển 

ven bờ các 
tỉnh từ

Thừa Thiên 
Huế đến 
Phú Yên

A

Hình 26. Kết quả giải bài toán lùi theo thời gian 

Các khu vực tiềm năng 
là nguồn gây ô nhiễm 

tại 6 điểm nêu trên

A

B

C
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Thời gian chạy 
mô hình là 40 
ngày 
(25/01/20071
5/03/2007). Kết 
quả chạy 
MH_TTG với 
nguồn nghi ngờ
trên vùng A 
được trình trên 
các hình 27.

Phân tích kết quả về khu vực và thời gian tác động môi trường trình bày trên các hình 
27 cho thấy, nguồn dầu tràn xuất phát từ vùng A gây tác động môi trường lên biển ven 
bờ  các tỉnh từ Quang Trị đi xuống phía Nam.   

a b

Hình 27. Phạm vi ảnh hưởng nguồn dầu từ vùng A đối với biển ven bờ
VN (a) và vết dầu loang tại các thời điểm 2 ngày sau khi bắt đầu tràn ra 
biển (b), 5 ngày sau khi bắt đầu tràn ra biển (c), 10 ngày sau khi bắt đầu 

tràn ra biển (d) và 25 ngày sau khi bắt đầu tràn ra biển (e). 

c d e
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Đối với nguồn trên vùng C, kết quả chạy bài toán xuôi theo thời gian như trên hình 28, 
29. Kết quả tính toán ô nhiễm 
dầu với giả thiết dầu ra  trên 
vùng C cần được đặc biệt lưu ý 
vì  nó gây tác động môi trường 
lên biển ven bờ các tỉnh miền 
trung VN với phạm vi không 
gian và thời gian  khá trùng 
khớp với số liệu quan sát thấy 
các mảng đầu.  Thứ tự thời gian 
bị tác động tính ra trên OilSAS 
khá sát với số liệu đã quan trắc 
thấy trên thực tế: Vết dầu do 
nguồn này chạm đến bờ biển 
Quang NamĐà Nẵng sớm nhất, sau đó tiếp tục lan nhanh xuống phía Nam và đồng 
thời lan truyền vào vùng biển VN trong vịnh Bắc Bộ; Đối các tỉnh nằm trong vịnh Bắc 
Bộ, ô nhiễm bắt đầu từ rìa Tây-Nam Thừa Thiên Huế sau đó tràn vào biển ven bờ tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh…

Hình 28. Bản 
đồ khoanh 
vùng bị ảnh 
hưởng của 
nguồn tràn 
dầu từ vùng 

C trong 
khoảng thời 
gian từ 17 

tháng 1 năm 
2007 đến 

ngày 8 tháng 
3 năm 2007.

Vết dầu vào ngày 
20 tháng 1 năm 

2007

Vết dầu vào ngày 
25 tháng 1 năm 
2007

10 ngày 
sau

17 
ngày 
sau

Hình 29. Vết 
dầu loang tại các 

thời điểm  42 
ngày sau khi bắt 
đầu tràn ra biển  
từ điểm nguồn 
nằm trên khu 

vực C. Vết dầu 
loang ảnh hưởng 
lên hầu hết biển 
ven bờ các tỉnh 
miền trung (Từ
Nghệ An đến 
Bình Thuận)

43 ngày 
sau



18

Mô hình OilSAS cung cấp công cụ tính toán thiệt hại, diện tích bị ảnh hưởng theo các 
chỉ tiêu khác nhau và có thể tính toán ra con số thiệt hại, nếu có số liệu về nguồn lợi 
(xem hình 30, 31). 

Hình 31. Tổng thời gian tồn tải ô nhiễm dầu trên ngưỡng cho phép đối với sinh 
vật và các đánh giá thiệt hại vào thời điểm 15 ngày sau khi dầu tràn biển

Hình 30. Cảnh báo đối với các khu vực 
nhạy cảm (nhấp nháy trên màn hình)
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5. Kết luận 

1. Việc tin học hóa công tác tư vấn ứng phó SCTD và đánh giá nguồn gây ra ô nhiễm 
dầu có ý nghĩa rất quan trọng và thể hiện cụ thể ở các khía cạnh:
 Cho phép kết nối liên tục, trực tuyến các kết quả mô phỏng/dự báo sự lan 

truyền và phong hóa dầu tràn và thiệt hại với công tác ứng phó SCTD. 
 Công nghệ GIS cho phép trực quan hóa các thông tin liên quan đến quá trình 

lan truyền và phong hóa dầu tràn bằng bản đồ màu, sơ đồ màu và chuẩn hóa 
khuôn dạng cho loại thông báo và báo cáo. 

 Nâng cao tốc độ xử lý và độ tin cậy của dữ liệu và các thông tin tư vấn, đảm 
bảo tính thống nhất của dữ liệu và các báo cáo tư vấn.

2. Mô hình OilSAS là bộ công cụ trợ giúp ứng phó SCTD và đánh giá thiệt hại  khá 
hoàn chỉnh và được tích hợp từ 6 mảng bộ phận chính là:
 Mô hình giao diện thân thiện giữa chuyên gia với máy tính và các loại CSDL;
 Các mô hình số trị về quá trình lan truyền và phong hóa dầu tràn trong mọi điều 

kiện;
 Mô hình quản trị hệ dữ liệu dạng GIS đảm bảo sự chính xác, nhanh chóng và 

hiệu quả;
 Các công cụ trình diễn, phân tích, đóng gói và lưu chuyển sản phẩm linh hoạt, 

hiệu quả và chính xác;
 Công cụ đánh giá tác động, tính toán thiệt hại do SCTD gây ra; 
 Công cụ trợ giúp công tác ứng phó SCTD;
 Các tài liệu kỹ thuật và bộ chương trình cài đặt trên chuẩn HĐHW.

3 Như mọi phần mềm mô phỏng các quá trình tự nhiên phức tạp khác, OILSAS sẽ
tạo ra các sản phẩm dự báo gần đúng với thực tế xẩy ra. Sai số không thể tránh 
khỏi (xuất phát từ bản chất của phương pháp mô hình hóa toán học và độ chính xác 
của các số liệu đo đạc thực tế hiện nay) có thể đạt 1520%. Tuy nhiên, tính bao 
quát và đại diện của các sản phẩm dự báo do mô hình OilSAS tạo ra sẽ là những tư 
liệu rất quí, không một hệ thống quan trắc nào có thể thay thể được.

4 Tuy nhiên vẫn còn có một số vấn đề chưa thể giải quyết được: (1) Bài toán tối ưu 
hóa công tác ứng phó SCTD và giảm thiểu tác động chưa thể giải quyết ngay được; 
(2) Các công cụ của OILSAS không thể phủ hết các tình huống có thể gặp trong 
quá trình tác nghiệp; (3) Tính toán thiệt hại MT và kinh tế-xã hội do SCTD  khó có 
thể chính xác vì CSDL về giá trị trước mắt và lâu dài của nguồn lợi và kinh tế-xã 
hội có độ tin cậy thấp, thậm chí hoàn toàn không có số liệu; (4) Để có được một 
CSDL biên KTTV tin cậy khi SCTD xảy ra cũng là thách thức lớn. Khi chất lượng 
số liệu chỉ riêng về gió và dòng chảy biển kém, kết quả dự báo về sự lan truyền và 
phong hóa dầu trên OILSAS sẽ lệch với thực tế, do đó các kiến nghị tư vấn trong 
ứng phó SCTD sẽ sai lệch, rất nguy hiểm. 
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